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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá gạo 5% tấm ở Ấn Độ, Thái Lan và 

Việt Nam giảm so với tháng trước;

• Thái Lan có thể xuất khẩu thêm gạo 

nhài thơm sang Italia;

• Campuchia đã xuất khẩu 166.451 tấn 

gạo đã xay xát trong Quý I/2024 với giá 

trị 123,6 triệu USD, giảm 5,7% về 

lượng và 1,9% về giá trị so với cùng kỳ 

năm ngoái;

• Xuất khẩu gạo của Pakistan có thể sẽ 

đạt mức kỷ lục 5,5 triệu tấn trong niên 

vụ 2023/2024.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL tăng giảm trong tháng 4/2024;

• Tính đến ngày 15/4/2024, cả nước gieo cấy 

được 2.948,6 nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 

2,5 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm 

trước;

• Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 năm 2024 

ước đạt 1 triệu tấn trị giá 620 triệu USD;

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang 

dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất 

trồng lúa và hiện đang được lấy ý kiến rộng 

rãi trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-ve-dat-trong-lua-6452


THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong tháng 4/2024

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Ấn Độ 

và Việt Nam giảm so với tháng trước

Nguồn: Reuters

Thái Lan: 581 USD/tấn,

giảm 24 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 96 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ: 541 USD/tấn,

giảm 12 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 156 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam: 579 USD/tấn,

giảm 8 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 99 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Sản lượng gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 515,5 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với niên vụ 2022/23. 
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Hoa Kỳ 1849 36,4%

Pakistan 1700 23,3%

Bangladesh 650 1,8%

Brazil 352 5,2%

Ai Cập 180 5,0%

Myanmar 150 1,3%

Campuchia 67 1,1%

Việt Nam 60 0,2%

Ấn Độ -1755 -1,3%

Trung Quốc -1326 -0,9%

Thái Lan -909 -4,3%

Indonesia -880 -2,6%

Nhật Bản -208 -2,8%

Nigeria -126 -2,4%

Hàn Quốc -62 -1,6%

Philippines -25 -0,2%
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

❑Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam là 5 quốc gia có sản lượng gạo lớn nhất thế giới trong niên vụ 2023/24

❑Tỷ trọng của Indonesia giảm 1 điểm phần trăm, còn Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam có tỷ trọng không đổi giữa 2 

niên vụ.
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Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 

đạt 53,4 triệu tấn, 

tăng 751 nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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Tình hình xuất khẩu

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Pakistan 972 21,5%

Hoa Kỳ 568 24,1%

Campuchia 450 23,7%

Myanmar 423 26,8%

Trung Quốc 298 18,6%

Guyana 41 10,3%

Argentina 32 10,9%

Australia 10 4,0%

Ấn Độ -1233 -7,0%

Thái Lan -336 -3,8%

Việt Nam -225 -2,7%

Brazil -108 -8,9%

Paraguay -77 -9,0%

Uruguay -41 -4,1%

Thổ Nhĩ Kỳ -8 -3,1%

EU -6 -1,6%
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Tình hình xuất khẩu

Thái Lan có thể xuất khẩu thêm gạo nhài thơm 
sang Italy

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái 
Lan Phumtham Wechayachai cho biết Thái Lan có 
thể xuất khẩu thêm gạo nhài thơm sang Italy, trong 
bối cảnh Ấn Độ vẫn hạn chế xuất khẩu và việc EU 
đã dỡ bỏ các ưu đãi về thuế đối với 2 quốc gia xuất 
khẩu gạo là Việt Nam và Myanmar trong năm nay. 
[1]

Theo số l iệu trên ấn phẩm thương mại Global Trade 
Atlas, I taly đã nhập khẩu gạo tr ị  giá 303,29 tr iệu 
USD vào năm 2023, trong đó gạo Thái Lan chiếm giá 
tr ị  23,62 tr iệu USD (chủ yếu là gạo nhài với giá tr ị  
đạt 20,22 tr iệu USD). Với kim ngạch xuất khẩu gạo 
sang Italy tăng 16,01% so với năm trước đó, Thái 
Lan trở thành nước xuất khẩu gạo cao thứ ba tại thị 
trường này sau Pakistan (113,63 tr iệu USD) và Ấn 
Độ (40,76 tr iệu USD). [1]



Tình hình xuất khẩu

Thái Lan: Theo Bộ Thương mại Thái 

Lan, quốc gia này đã xuất khẩu 3,06 

triệu tấn gạo trong giai đoạn từ 01/01 

– 24/4/2024, tăng 23,4% so với cùng 

kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu gạo đã 

tăng 54% trong cùng giai đoạn. Về 

khối lượng, Indonesia là quốc gia mua 

nhiều gạo Thái Lan nhất với 680.099 

tấn, tiếp theo là Iraq với 353.100 tấn 

và Nam Phi với 216.050 tấn. [2]



Tình hình xuất khẩu

Campuchia: Theo Hiệp hội lúa gạo Campuchia, 

quốc gia này đã xuất khẩu 166.451 tấn gạo đã 

xay xát trong Quý I/2024 với giá tr ị  123,6 tr iệu 

USD, giảm 5,7% về lượng và 1,9% về giá tr ị  so 

với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, gạo thơm 

chiếm 81% tổng lượng gạo xuất khẩu của 

Campuchia. Trong quý I/2024, gạo Campuchia 

đã được xuất khẩu bởi 46 công ty tới 56 quốc 

gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung Quốc và 

EU là các thị trường chính của Campuchia. 

Trong Quý I/2024, Campuchia đã xuất khẩu 

43.039 tấn gạo tới Trung Quốc, chiếm 25,8% 

tổng lượng gạo xuất khẩu. Quốc gia này đã xuất 

khẩu 78.675 tấn gạo tới 25 quốc gia châu Âu, 

29.719 tấn gạo tới 6 quốc gia ASEAN và 15.018 

tấn tới các quốc gia khác. [3]



Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu gạo của Pakistan có thể 
đạt mức kỷ lục 5,5 triệu tấn trong 
niên vụ 2023/2024

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ, xuất khẩu gạo của 
Pakistan có thể sẽ đạt mức kỷ lục 5,5 
triệu tấn trong niên vụ 2023/2024, 
tăng mạnh 46,3% so với niên vụ trước 
ở mức 3,76 triệu tấn. Cũng theo báo 
cáo này, Pakistan được dự báo sẽ sản 
xuất 9 triệu tấn gạo trong niên vụ 
2023/2024, điều này sẽ góp phần giúp 
Pakistan xuất khẩu nhiều gạo hơn. [4]



Tình hình xuất khẩu

Pakistan: Xuất khẩu gạo của Pakistan
trong 3 Quý niên vụ 2023/2024 đã
tăng 83,37% so với cùng kỳ năm
trước. Theo Cục Thống kê Pakistan,
trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến
tháng 03/2024, Pakistan đã xuất khẩu
4,550 triệu tấn gạo trị giá 2,930 tỷ
USD so với mức 2,939 triệu tấn và
1,598 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu gạo basmati đạt 545.220
tấn trị giá 622,345 triệu USD, tăng
36,37% về lượng so với cùng kỳ năm
trước. [5]



Tình hình nhập khẩu

Nhập khẩu gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 

đạt 53,4 triệu tấn, 

tăng 751 nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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Tình hình nhập khẩu

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Việt Nam 500 27,8%

Iran 399 53,1%

Iraq 155 8,4%

Nepal 155 34,8%

Burkina Faso 133 17,3%

EU 129 5,9%

Senegal 100 7,7%

Mexico 97 13,3%

Bờ Biển Ngà 87 6,6%

Brazil 67 6,8%

Hoa Kỳ 40 2,9%

Yemen 25 4,5%

Ả Rập Xê Út 13 0,9%

Anh 13 1,9%

Trung Quốc -697 -26,8%

Kenya -286 -30,6%

Malaysia -210 -14,9%

Nam Phi -121 -9,9%

Ghana -110 -13,6%

Mozambique -90 -12,2%

UAE -25 -2,8%

Nhật Bản -24 -3,4%

Guinea -20 -2,3%
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Tình hình nhập khẩu

Indonesia

• Theo Cơ quan Hậu cần quốc gia Bulog, 

Indonesia đã nhập khẩu 650.000 tấn gạo và 

đã ký hợp đồng nhập khẩu 350.000 tấn 

trong năm 2024. Trong 1 triệu tấn gạo nhập 

khẩu của Indonesia trong năm này, có hơn 

50% là đến từ Việt Nam, còn lại là đến từ 

Thái Lan, Pakistan và Campuchia. Trong 

năm 2023, giá gạo trong nước của 

Indonesia đã tăng khoảng 20% so với năm 

trước. Nguyên nhân chính là do hiện tượng 

El Nino đã làm giảm lượng mưa tại các 

quốc gia châu Á, khiến cho sản lượng gạo 

của Indonesia giảm và gây ra lạm phát giá 

lương thực. [6]



Tình hình nhập khẩu

Philippines : Theo Cục Trồng trọt

Philippines, quốc gia này đã nhập khẩu

995.841,6 tấn gạo trong 3 tháng đầu năm

2024, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2023

ở mức 801.732 tấn. Tính riêng tháng

3/2024, nhập khẩu gạo đạt 227.675 tấn,

giảm 33% so với tháng trước và giảm 44%

so với cùng kỳ năm trước.

• Trong 3 tháng đầu năm 2024, 57,8%

lượng gạo Philippines nhập khẩu là từ Việt

Nam (576.364 tấn). Tiếp theo là Thái Lan

với 244.059 tấn, Pakistan 115.759 tấn và

Myanmar 53.640 tấn. [7]



Tình hình nhập khẩu

Triều Tiên : Gần đây, chính quyền Triều Tiên 

đã nhập khẩu một lượng gạo lớn từ Đông Bắc 

Trung Quốc, với mục đich là ổn định giá gạo 

trong nước do Triều Tiên đang bước vào thời 

kỳ thiếu hụt nguồn cung gạo. Việc nhập khẩu 

gạo này bắt đầu từ giữa tháng 3/2024. Gạo 

được vận chuyển bằng các chuyến tàu chở 

hàng từ Đan Đông của Trung Quốc đến 

Sinuiju của Triều Tiên. Tuy nhiên, loại gạo 

được nhập khẩu chủ yếu là loại có chất lượng 

kém và thường được sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi ở Trung Quốc. Gạo được bán với 

giá khoảng 316 USD/tấn, chỉ bằng một nửa so 

với gạo trắng hạt dài của Thái Lan ở mức 607 

USD/tấn vào ngày 27/3/2024. [8]



Tình hình nhập khẩu

Bangladesh: Theo Bộ Lương thực 

Bangladesh, quốc gia này cho phép 50 

công ty tư nhân nhập khẩu 0,125 triệu 

tấn gạo bao gồm cả gạo đồ và gạo 

trắng. Tháng trước, Chính phủ 

Bangladesh đã cho phép 30 công ty 

nhập khẩu 83.000 tấn gạo. Việc nhập 

khẩu cần được tiến hành một cách 

nhanh chóng để đưa gạo ra thị trường 

trước ngày 15/5/2025, nhằm giải quyết 

tình trạng khủng hoảng đang diễn ra 

trong thị trường gạo. [9]



Tin tức khác

Philippines: Theo Cơ quan Thống kê 
Philippines, tính đến ngày 01/3/2024, dự 
trữ gạo của Philippines đã giảm 3% 
xuống 1,37 triệu tấn so với cùng kỳ năm 
trước, và giảm 9,6% so với thời điểm 
tháng 2/2024. Dự trữ gạo trong kho của 
Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) và 
khu vực hộ gia đình đã ghi nhận mức 
giảm lần lượt là 59,9% và 14,4% xuống 
còn 41.290 tấn và 694.620 tấn so với 
cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tồn kho 
thương mại đã tăng 27,5% lên 630.290 
tấn từ 778.890 tấn so với cùng kỳ năm 
2023. [10]



Tin tức khác

Malaysia: Bộ Nông nghiệp và An ninh 

lượng thực Malaysia cho biết đã đảm 

bảo cung cấp đủ gạo với hơn 1 triệu 

tấn sẵn có. Lượng gạo này có khả 

năng đáp ứng nhu cầu trong 5,48 

tháng. Bên cạnh đó, Chính phủ 

Malaysia cũng đang thực hiện rất 

nhiều sáng kiến nhằm gia tăng sản 

lượng gạo nội địa, đặc biệt thông qua 

12 sáng kiến trong ngành lúa gạo. 

Trong đó bao gồm việc mở rộng 

chương trình Cánh đồng lúa thông 

minh quy mô lớn. [11]



Tin tức khác

Sri Lanka: Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Nhà nước Sri Lanka, Chính phủ Sri 
Lanka hiện không cho phép nhập khẩu 
bất kỳ loại gạo nào. Sri Lanka là một 
quốc gia tự cung tự cấp về lúa gạo, tuy 
nhiên, ở một số thời điểm quốc gia này 
vẫn phải nhập khẩu gạo khi nguồn cung 
trong nước khan hiếm hoặc giá bán lẻ ở 
mức cao. Chính phủ Sri Lanka đã giảm 
thuế nhập khẩu gạo từ 65 rupee/kg 
(5.481 VNĐ/kg) xuống còn 1 rupee/kg 
(169 VNĐ/kg) vào tháng 01/2024 để 
nhập khẩu một số loại gạo và kiểm soát 
giá gạo trong nước. [12]



Tin tức khác

Hàn Quốc: Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho 

biết quốc gia này đã vận chuyển lô gạo đầu 

tiên trong năm nay tới các quốc gia đang 

thiếu lương thực, nhằm cung cấp 100.000 tấn 

gạo cho 11 quốc gia. 15.000 tấn gạo đầu tiên 

sẽ được vận chuyển đến Bangladesh cho 

người tị nạn Rohingya. Lô hàng này tuân theo 

quyết định của Hàn Quốc tăng gấp đôi số tiền 

quyên góp bắt đầu từ năm 2024, trước đó ở 

mức 50.000 tấn kể từ khi gia nhập Công ước 

Hỗ trợ Lương thực vào năm 2018. Hàn Quốc 

có kế hoạch hoàn thành việc vận chuyển số 

lượng gạo còn lại vào cuối tháng 6/2024, tới 8 

quốc gia châu Phi, Afghanistan và Yemen. 

[13]



Tin tức khác

Indonesia : Giám đốc Công ty Hậu cần Nhà nước 
Bulog, Bayu Krisnamurthi cho biết, 643 nghìn tấn 
gạo từ chương trình bình ổn giá và cung ứng 
lương thực (SPHP) đã được phân phối từ tháng 
1 đến giữa tháng 4 năm 2024. Bulog tiếp tục hợp 
tác với các nhà bán lẻ để mở rộng điểm bán 
hàng cho người t iêu dùng cuối cùng. Việc phân 
phối gạo nhằm mục đích duy trì lượng gạo sẵn 
có tại một số nhà bán lẻ cũng như duy trì sự ổn 
định về giá cho người dân. Chính phủ Indonesia 
đã chỉ định Bulog phân phối tối thiểu 1,2 tr iệu 
tấn gạo SPHP trong năm 2024. Trong khi đó, tồn 
kho gạo tại Bulog đến ngày 17/4/2024 lên tới 
1,26 triệu tấn.

• Chương trình gạo SPHP xuất phát từ nguồn 
dự trữ gạo của chính phủ (CBP) được phân phối 
cho công chúng thông qua chương trình trợ cấp 
với giá bán theo giá bán lẻ cao nhất (HET) được 
đặt ở mức 0,67 USD/kg. [14]



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong tháng 4/2024

Biến động giá lúa tháng 4/2024 ở ĐBSCL

➢ Lúa Jasmine khô 8.700 VNĐ/kg, 

 giảm 138 VNĐ/kg so với tháng trước; 

➢ Lúa IR50404 khô đạt 8.425 VNĐ/kg,

 giảm 45 VNĐ/kg so với tháng trước; 

➢ lúa OM6976 khô đạt 8.900 VNĐ/kg

 tăng 38 VNĐ/kg so với tháng trước.

Nguồn: Cộng tác viên
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Tình hình sản xuất

Tính đến ngày 15/4/2024, cả nước gieo cấy được 

2.948,6 nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 2,5 nghìn ha 

so với vụ Đông - Xuân năm trước. 

• Vùng Đồng bằng sông Hồng đã gieo cấy được 

470,6 nghìn ha, giảm 6,3 nghìn ha; 

• Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gieo cấy được 

240,1 nghìn ha, giảm 2 nghìn ha; 

• Vùng Bắc Trung Bộ gieo cấy được 346,8 nghìn ha, 

giảm 1,1 nghìn ha. 

• Các địa phương phía Nam gieo cấy 1.891,1 nghìn 

ha, tăng 6,9 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm 

trước.



Tình hình sản xuất

Tính đến 15/4/2024, các địa phương 

phía Nam gieo cấy được 553,5 nghìn 

ha lúa Hè - Thu, bằng 130,9% cùng kỳ 

năm trước, trong đó vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đạt 544,8 nghìn ha, 

bằng 131,2%. 



Tình hình xuất khẩu

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 

năm 2024 ước đạt 1 triệu tấn trị 

giá 620 triệu USD, giảm 10,9% về 

lượng và giảm 12,6% về giá trị so 

với tháng trước. Lũy kế 4 tháng 

đầu năm 2024 xuất khẩu gạo đạt 

3,2 triệu tấn trị giá 2,0 tỷ USD, 

tăng 9,5% về lượng và tăng 33,6% 

về giá trị so với cùng kỳ năm 

trước.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
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Tình hình xuất khẩu

• Trong 4 tháng đầu năm 2024, Philippines là thị trường xuất 

khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị giá 936,3 triệu USD, 

chiếm 45,3% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 

của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang 

Philippines đã tăng 44,6% về giá trị. 

• Đứng thứ hai là Indonesia với trị giá 348,3 triệu USD, chiếm 

tỷ trọng 16,9%, tăng 134,5% so với cùng kỳ năm 2023. 

• Đứng thứ ba là Malaysia với trị giá 123,4 triệu USD, chiếm tỷ 

trọng 6,0%, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Philippines
45%

Indonesia
17%

Malaysia
6%

Ghana
5%

Trung Quốc
5%

Cuba
4%

Bờ Biển Ngà
4%

Singapore
2%

Mozambique
1%

Khác
11%

Thị trường xuất khẩu gạo 4 tháng đầu 
năm 2024



Tình hình xuất khẩu

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Tin tức trong tháng

Vĩnh Long: UBND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua kế hoạch thực 

hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa 

chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng 

ĐBSCL đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại Quyết định 

số 513/QĐ-UBND ngày 19/3/2024. Mục tiêu của kế hoạch nhằm 

định hướng và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển vùng sản xuất 

chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh theo hướng canh tác bền vững; đồng thời nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người 

trồng lúa, góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH và 

giảm phát thải khí nhà kính. [15]



Tin tức trong tháng

Quảng Nam : Theo số liệu tổng hợp của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng 

Nam, vụ Đông - Xuân 2023/2024, nông dân trên địa bàn tỉnh gieo 

sạ 41.696 ha lúa, chủ yếu bố trí các loại giống chủ lực như Thiên 

ưu 8, TBR225, HT1, HN6, ĐT100, Hà Phát 3, VNR20, TBR1… 

Trong đó, có 38.561 ha chủ động nguồn nước tưới và 3.135 ha 

phụ thuộc nước trời. Hiện nay, toàn tỉnh có 36.263 ha lúa đã trổ, 

trong đó Thăng Bình 8.083 ha, Tiên Phước 2.253 ha, Điện Bàn 

4.849 ha, Quế Sơn 3.629 ha, Phú Ninh 3.473 ha, Hiệp Đức 1.160 

ha, Nông Sơn 1.006 ha, Duy Xuyên 3.480 ha, Tam Kỳ 1.109 ha, 

Đại Lộc 4.152 ha, Núi Thành 2.800 ha, Hội An 270 ha. [16]



Tin tức trong tháng

Quảng Ngãi: Vụ Đông - Xuân 2023/2024, 

nông dân Quảng Ngãi gieo sạ gần 37.900 ha 

lúa; trong đó có hơn 3.780 ha lúa sớm đã thu 

hoạch xong, trà lúa chính vụ hơn 29.800 ha 

đang thu hoạch và trà lúa muộn hơn 4.600 ha 

đang giai đoạn chắc xanh đến chín. Theo ước 

tính, trà lúa sớm năng suất đạt khoảng 56 -57 

tạ/ha, trà lúa chính vụ đạt khoảng 63-64 

tạ/ha. Các giống lúa ngắn ngày như Bắc 

Thịnh, ĐT 45, Thiên hương 6, MT10... là 

những giống được cơ quan chức năng khuyến 

khích sử dụng trong mùa vụ này bởi đây 

không chỉ là các giống lúa cho năng suất cao 

mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, thơm 

ngon, bán được giá. [17]



Tin tức trong tháng

Xuất cấp gạo dịp giáp hạt đầu năm 

2024: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký 

Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 

10/4/2024 giao Bộ Tài chính xuất cấp 

không thu tiền 746,805 tấn gạo từ 

nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện 

Biên, Bắc Kạn để hỗ trợ cho Nhân dân 

dịp giáp hạt đầu năm 2024. Cụ thể, 

tỉnh Bắc Kạn được xuất cấp 72,705 

tấn gạo. Tỉnh Điện Biên được xuất cấp 

674,1 tấn gạo. [18]



Tin tức trong tháng

Đồng Tháp: Năm nay, tỉnh Đồng 

Tháp chuyển đổi hơn 10.000 ha đất 

trồng lúa sang cây trồng khác; trong 

đó, diện tích chuyển đổi sang cây 

hàng năm 6.998 ha, cây lâu năm 

1.500 ha và chuyển sang trồng lúa 

kết hợp nuôi trồng thuỷ sản 13 ha.

• Cây trồng chuyển đổi chủ yếu là 

cây ngô, vừng, ớt, khoai lang, khoai 

môn, sen, rau đậu các loại. Diện tích 

chuyển đổi sang trồng cây lâu năm 

với các loại cây như: xoài, mít, sầu 

riêng, chanh… [19]



Tin tức trong tháng

Tiền Giang: Trong gần 4.900 ha đất 

trồng lúa kém hiệu quả, tỉnh Tiền 

Giang chuyển đối trên 900 ha sang 

trổng rau màu, 3.700 ha đất sang 

trồng cây lâu năm, 130 ha sang nuôi 

thủy sản, còn lại chuyển sang chăn 

nuôi.

• Trồng cây lâu năm lãi gấp 2-8 lần 

trồng lúa. Bình quân 1 ha trồng xoài, 

mít, nhãn , chanh… cho lợi nhuận từ 

50-200 triệu đồng/ha/năm tăng gấp 

2-8 lần trồng lúa. [20]



Tin tức trong tháng

Khánh Hòa : Theo kế hoạch chuyển 

đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 

2024 do UBND tỉnh Khánh Hòa vừa 

ban hành, năm nay, toàn tỉnh chuyển 

đổi hơn 304 ha từ đất trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm khác, trong đó 

có gần 80 ha đất lúa 2 vụ/năm, còn 

lại là lúa 1 vụ/năm. Trong số các địa 

phương, thị xã Ninh Hòa có diện tích 

chuyển đổi lớn nhất với hơn 250 ha; 

tiếp đến là huyện Vạn Ninh 49 ha. 

[21]



Tin tức trong tháng

Cần Thơ: Nông dân Cần Thơ đã xuống 

giống lúa Hè - Thu 2024 được 69.630 ha, 

đạt 100% kế hoạch, cao hơn 4.046 ha so 

với cùng kỳ năm 2023. Lúa sinh trưởng 

và phát triển tốt, đang trong giai đoạn 

mạ 17%, đẻ nhánh 79% và đòng 4%. Vụ 

lúa Hè - Thu năm nay nông dân gieo sạ 

các giống chủ yếu là OM 380, OM 5451, 

Đài Thơm 8, OM 18… Theo thống kê, lúa 

bị nhiễm dịch hại 313 ha, tăng 259 ha so 

với cuối tháng 3/2024 và cao hơn 196 ha 

so với cùng kỳ vụ Hè - Thu 2023. [22]



Tin tức trong tháng

Long An: UBND tỉnh Long An đã ban 

hành Quyết định số 3176 về thực hiện 

triển khai Đề án "Phát triển bền vững 

1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 

2030" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh 

Long An cam kết vào năm 2025 có 

60.000 ha và đến năm 2030, có 

125.000 ha lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp. [23]



Tin tức trong tháng

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa :

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đang dự thảo Nghị định quy định chi t iết về 

đất trồng lúa và hiện đang được lấy ý kiến 

rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Chính 

phủ.

• Theo dự thảo, căn cứ vào diện tích đất 

trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ 

sản xuất lúa cho các địa phương (gồm chi đầu 

tư và chi thường xuyên) thông qua định mức 

phân bổ ngân sách nhà nước được cấp có 

thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước. [24]

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-ve-dat-trong-lua-6452
https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-ve-dat-trong-lua-6452


Tin tức trong tháng

Quảng Nam: Theo Chi cục Trồng trọt & 

Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam, vụ 

Đông - Xuân 2023/2024 nông dân toàn 

tỉnh sản xuất gần 41.700 ha lúa; trong đó 

có 38.561 ha chủ động nước tưới và 

3.135 ha phụ thuộc nước trời. Số diện 

tích lúa nêu trên chủ yếu cơ cấu những 

loại giống trung - ngắn ngày có chất 

lượng tốt, kháng được nhiều loại sâu 

bệnh nguy hiểm và có tiềm năng cho 

năng suất cao như Thiên ưu 8, TBR225, 

HT1, HN6, ĐT100, Hà Phát 3, VNR20, 

TBR1… [25]



Tin tức trong tháng

An Giang : Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

(TT&BVTV) An Giang, vụ Đông - Xuân 2023/2024, tình 

hình thời t iết diễn biến bất thường, nhiệt độ cao gây 

bất lợi đến sinh trưởng, phát tr iển của cây trồng. Cơ 

cấu giống canh tác đa phần giống nhiễm dịch hại (Đài 

Thơm 8 chiếm 43,8%, OM18 chiếm 17,1%...); việc sử 

dụng thuốc BVTV hiện nay chưa mang lại hiệu quả tối 

ưu, do nông dân chưa tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, 

như: Lượng nước phun chưa đủ, ruộng bị khô, bơm 

nước vào ruộng chưa kịp thời... Kết quả thăm đồng tại 

các địa phương sau Tết Nguyên đán cho thấy , đồng 

ruộng xuất hiện một số dịch hại : Rầy nâu nhiễm cục bộ 

gây hại (cháy rầy); rầy phấn trắng nhiễm trên diện rộng 

duy trì mật số cao, gây hiện tượng vàng lá đều trên 

đồng. [26]



Tin tức trong tháng

Đồng Nai : UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế 

hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 

năm 2024 với diện tích 2.007 hecta. Trong đó, diện 

tích đất chuyển sang trồng cây hàng năm là hơn 750 

hecta, chuyển sang trồng cây lâu năm là gần 600 

hecta, chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng 

thủy sản là khoảng 60 hecta…Việc chuyển đổi diện 

tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo đủ nước tưới 

sang các loại cây trồng như trên nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản 

xuất.  Bên cạnh đó là đảm bảo với quy hoạch, định 

hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh; hình thành 

vùng sản xuất hàng hóa theo hướng đa dạng hóa 

cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ tái cơ 

cấu lĩnh vực trồng trọt. [27]



Nguồn tham khảo
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